
1 Công ty CPTM và XD Hoàng Long 38H-018.40 01-10-2024 01-10-2031 XT4224000350

2 Công ty TNHH XNK và TM Hội An 38C-117.03 01-10-2024 01-10-2031 XT4224000352

3 Lộc Liên 38C-116.97 16-10-2024 16-10-2031 XT4224000355

4 Công ty CPDV và TMVT Hồng Phúc 38C-045.26 21-10-2024 21-10-2031 XT4224000356

5 Công ty TNHH TM và DV Tâm Tuấn 38H-030.77 24-10-2024 24-10-2031 XT4224000358

6 Công ty TNHH MTV Xăng dầu HT 38H-028.96 25-10-2024 25-10-2025 XT4224000365

7 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-030.48 25-10-2024 22-10-2025 XT4224000363

1 Công ty CP dầu khí La Giang 38H-002.56 01-10-2024 01-10-2031 ĐK4224000310

2 Công ty CP VLXD Bắc Trung Nam 38H-024.37 01-10-2024 01-10-2027 ĐK4224000309

3 Công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc 38G-001.32 07-10-2024 04-10-2031 ĐK4224000313

4 Công ty CP May XK Hồng Lĩnh 38H-004.67 07-10-2024 04-10-2025 ĐK4224000311

5 Công ty CPVL XD Bắc Trung Nam 38F-006.52 10-10-2024 07-10-2027 ĐK4224000314

6 Công ty CPVL XD Bắc Trung Nam 38F-006.91 10-10-2024 09-10-2027 ĐK4224000316

7 CN công ty CPTM XL và XNK Miền Trung tại HT 38C-050.12 10-10-2024 10-10-2031 ĐK4224000317

8 Công ty CPVL XD Bắc Trung Nam 38H-024.44 14-10-2024 14-10-2027 ĐK4224000319

Ngày hết hạn 

phù hiệu 
Ghi chú

Phù hiệu xe tải

Phù hiệu đầu kéo

PHỤ LỤC 1

Danh sách Phù hiệu xe vận tải hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/10/2024

(Kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 11 năm 2024 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu



1 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-023.18 25-10-2024 25-10-2025 CO4224000055

Phù hiệu xe Contenno
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